
UBND xã Nà Phặc 

PHỤ LỤC 2a 

DANH SÁCH CÁC HỘ DÂN DỰ KIẾN THAY ĐỔI NƠI SINH HOẠT  

SAU THỰC HIỆN SẮP XẾP, SÁP NHẬP, ĐỔI TÊN THÔN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NÀ PHẶC 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số:         /BC-UBND ngày     tháng 6 năm 2026 của UBND xã Nà Phặc) 

 

TT Tên thôn 

sau sáp 

nhập 

Số hộ 

sau sáp 

nhập 

Biến động số hộ so 

với thôn trước sáp 

nhập 

Danh sách hộ  

1 
Thôn Bản 

Hùa 
159 - Tăng 37 hộ 

- 37 hộ chuyển từ thôn Bản Cầy sang (từ cầu Nà Ha trở lại phía thôn Bản Hùa + 

khu vực Nà Bấc) gồm có: Hoàng Diào Piao, Đặng Sính Piao, Đặng Sành Nần, 

Lý Văn Tặng, Bàn Thị Xuân, Lý Sành Nguyện, Đặng Sính Hưng, Đặng Văn 

On, Lý Sành Mình, Lý Thị Linh, Lý Sành Dần, Hoàng Phúc Cường, Đỗ Như 

Thùy, Hà Thị Kỳ, Nông Văn Thông, Nông Văn Khang, Hoàng Văn Đôn, Nông 

Thanh Thủ, Nông Thị Thoan, Hà Quang Huấn, Lý Thị Hoa, Đồng Thị Tuyền, 

Đồng Hà Vũ, Lý Quốc Công, Lý Quốc Thành, Hà Văn Khuynh, Lục Văn Vi, 

Nông Thị Luyến, Đồng Thị Chuyền, Lô Thị Thuận, Phạm Hồng Phượng, Hà 

Văn Giang, Hà Văn Bao, Phạm Thế Hanh, Doanh Thăng Tiệu, Đường Thị 

Luyến, Đỗ Văn Lâm.  

2 

 

Thôn Bản 

Cầy 
157 

-  Thôn Bản Cầy cũ 

giảm 37 hộ chuyển 

sang thôn Bản Hùa. 

- Đã có danh sách ở trên 

 

 

 

- Thôn Cốc Tào 

cũ giảm 3 hộ, 

tăng 3 hộ  

- Trừ 02 hộ chuyển sang sinh hoạt theo thôn khu 1: Nông Văn Viện và Nông Văn 

Thắng 

- Trừ 01 hộ chuyển sang sinh hoạt theo thôn Khu 2: Ngô Thị Mai  

- Cộng 03 hộ đang sinh hoạt theo Tiểu khu 1 chuyển sang: Long Văn An, Hoàng 

Kim On, Triệu Phúc Đức. 



3 Thôn 1 252 

Thôn khu 1: Cộng 

10 hộ, trừ 6 hộ 

- Cộng 02 hộ đang sinh hoạt theo Cốc Tào chuyển sang đã nêu ở trên. 

- Cộng 01 hộ đang sinh hoạt theo Nà Này chuyển sang: HoàngVăn Bình. 

- Cộng 07 hộ đang sinh hoạt theo Thôn khu 2 chuyển sang: Nguyễn Hoàng 

Châm, Bế Xuân Cừ, Vũ Văn Thọ, Vũ Đức Cảnh, Phạm Công Hồng, Đinh Văn 

Lưu, Nguyễn Văn Nhã.  

- Trừ 03 hộ đang sinh hoạt theo thôn khu 1 sang Cốc Tào đã nêu ở trên. 

- Trừ 02 hộ đang sinh hoạt theo thôn khu 1 sang Thôn khu 2: Trương Thị Xanh, 

Lý Thị Niên. 

- Trừ 01 hộ đang sinh hoạt theo thôn khu 1 sang Nà Làm: Vũ Văn Tuấn. 

Thôn Nà Pán: Trừ 7 

hộ 

- Trừ 06 hộ đang sinh hoạt theo thôn Nà Pán sang Thôn khu 2: Triệu Thị Cẩm, 

Nông Thị Liễu, Hoàng Văn Lưu, Hoàng Văn Ngư, Hoàng Văn Toàn, Phạm 

Văn Đại. 

- Trừ 01 hộ đang sinh hoạt theo thôn Nà Pán sang Thôn khu 3: Cao Thị Biểu. 

4 Thôn 2 
222 

 

Thôn khu 2: Cộng 

11 hộ, trừ 11 hộ. 

- Cộng 06 hộ đang sinh hoạt theo thôn Nà Pán sang đã nêu ở trên. 

- Cộng 02 hộ đang sinh hoạt theo thôn khu 3 sang: Phạm Văn Tiến, Trần Thị 

Lương. 

- Cộng 02 hộ đang sinh hoạt theo thôn khu 1 sang: Trương Thị Xanh, Lý Thị 

Niên. 

- Cộng 01 hộ đang sinh hoạt theo thôn Cốc Tào sang: Ngô Thị Mai 

- Trừ 07 hộ đang sinh hoạt theo thôn khu 2 sang thôn khu 1 đã nêu ở trên. 

- Trừ 04 hộ đang sinh hoạt theo thôn khu 2 sang thôn khu 3: Phạm Văn Tú, 

Lăng Đức Nguyễn, Trần Văn Thêm, Phùng Thị Mơ. 

Thôn Nà Này: Trừ 

04 hộ 

- Trừ 04 hộ đang sinh hoạt theo thôn Nà Này sang sinh hoạt theo thôn khu 3: 

Nông Trương Tần, Triệu Văn Sen, Hà Sỹ Hòa, Nông Thị Thu 

5 Thôn 3 228 
Thôn khu 3: Cộng 

10 hộ, trừ 02 hộ 

- Cộng 04 hộ đang sinh hoạt theo thôn khu 2 chuyển sang sinh hoạt theo thôn khu 

3 đã nêu ở trên. 

- Cộng 04 hộ đang sinh hoạt theo thôn Nà Này chuyển sang sinh hoạt theo thôn 

khu 3 đã nêu ở trên. 



- Cộng 01 hộ đang sinh hoạt theo thôn Nà Pán chuyển sang sinh hoạt theo thôn 

khu 3 đã nêu ở trên. 

- Cộng 01 hộ thôn Nà Khoang chuyển sang sinh hoạt ở khu 3: Hồ Thị Nhình. 

- Trừ 02  hộ đang sinh hoạt theo thôn khu 3 chuyển sang thôn khu 2 đã nêu ở trên. 

6 
Thôn Nà 

Khoang 
196 

Thôn Nà Khoang: 

Trừ 01 hộ 

- Trừ 01 hộ đang sinh hoạt theo thôn Nà Khoang chuyển sang thôn khu 3: Hồ 

Thị Nhình. 

7 
Thôn Nà 

Duồng 
169 

Thôn Nà Làm tăng 

01 hộ, giảm 03 hộ 

sang Nà Kèng 

- Tăng 01 hộ đang sinh hoạt theo Thôn khu 1: Vũ Văn Tuấn 

- Chuyển 03 hộ của thôn Nà Làm sang sinh hoạt theo thôn Nà Kèng (cũ) gồm 

Bàn Xuân Long, Bàn Xuân Thanh, Bàn Quý An.  

8 

Thôn 

Quyết 

Thắng 

152 

Cộng 08 hộ từ khu 

vực Nà Áng, Pù 

Lùng, đỉnh dốc Kéo 

Mè và 03 hộ của 

thôn Nà Làm 

- Cộng 08 hộ đang sinh hoạt theo Thôn Nà Chúa : Đàm Văn Lâm, Nông Thị 

Eng, Nông Thị Đặng, Nông Thị Thái, Đặng Văn Thái, Nguyễn Văn Toán, 

Nguyễn Văn Tuần, Nguyễn Văn Tạo 

- Cộng 03 hộ của thôn Nà Làm chuyển về sinh hoạt theo thôn mới.  

9 
Thôn 

Trung Hòa 
163 

Thôn Nà Chúa trừ 

08 hộ 

- Trừ 08 hộ thôn đang sinh hoạt theo thôn Nà Chúa chuyển sang thôn Nà Kèng 

đã nêu ở trên.  
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